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Họ, tên học sinh:
Số báo danh:


Cho e = -1,6.10-19C; me= 9,1.10-31kg ; h = 6,625.10-34Js ; c= 3.108m/s ; 1eV = 1,6.10-19J
Câu 1: Khi nói về quang điện, phát biểu nào sau đây sai?

A. Chất quang dẫn là chất dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở thành chất dẫn điện tốt khi bị chiếu ánh sáng thích hợp.

B. Điện trở của quang điện trở giảm khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.

C. Pin quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện ngoài vì nó nhận năng lượng ánh sáng từ bên ngoài.

D. Công thoát electron của kim loại thường lớn hơn năng lượng cần thiết để giải phóng electron liên kết trong chất bán dẫn.

Câu 2: Năng lượng cần thiết để giải phóng một electron liên kết thành electron dẫn (năng lượng kích hoạt) của các chất PbS, Ge, Cd , Te  lần lượt là: 0,30 eV; 0,66 eV; 1,12 eV; 1,51 eV. Khi chiếu bức xạ đơn sắc mà mỗi photon mang năng lượng 9,94.10-20J  vào các chất trên thì số chất mà hiện tượng quang điện không xảy ra là

A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.

Câu 3: Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng

A. quang điện xảy ra ở bên trong một chất khí.
B. các êlectron liên kết được ánh sáng giải phóng để trở thành các electron dẫn.
C. quang điện xảy ra ở bên trong một khối kim loại.
D. quang điện xảy ra ở bên trong một khối điện môi.
Câu 4: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo, quỹ đạo dừng K của êlectron có bán kính là r0 = 5,3.10-11 m. Quỹ đạo dừng N có bán kính là

A. 47,7.10-11 m.
B. 84,8.10-11 m.
C. 21,2.10-11 m.
D. 132,5.10-11 m.

Câu 5: Khi nói về quang phổ liên tục, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Quang phổ liên tục của các chất khác nhau ở cùng một nhiệt độ thì khác nhau.

B. Quang phổ liên tục là một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.

C. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào bản chất của vật phát sáng.

D. Quang phổ liên tục do các chất rắn, chất lỏng và chất khí ở áp suất lớn phát ra khi bị nung nóng.

Câu 6: Lực hạt nhân là

A. lực tĩnh điện.
B. lực liên kết giữa các nuclôn.
C. lực liên kết giữa các proton.
D. lực liên kết giữa các nơtron.
Câu 7: [image: image1.wmf]210
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 là chất phóng xạ có chu kì bán rã 138 ngày, ban đầu có 20g. Hỏi sau 100 ngày còn lại bao nhiêu gam?

A. 10g
B. 12,1g
C. 11,2g
D. 5g

Câu 8: Nói về giao thoa ánh sáng, tìm phát biểu sai?

A. Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ giải thích được bằng sự giao thoa của hai sóng kết hợp.

B. Trong miền giao thoa, những vạch tối ứng với những chỗ hai sóng tới không gặp được nhau.

C. Trong miền giao thoa, những vạch sáng ứng với những chỗ hai sóng gặp nhau tăng cường lẫn nhau.

D. Hiện tượng giao thoa ánh sáng là một bằng chứng thực nghiệm quan trọng khẳng định ánh sáng có tính chất sóng.

Câu 9: Gọi f là tần số ánh sáng kích thích chiếu tới chất phát quang, f ’ là tần số ánh sáng do chất phát quang phát ra sau khi bị kích thích. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. f ’ = f
B. f ’ = 2
C. f ’> f
D. f ’< f

Câu 10: Tia X không có ứng dụng nào sau đây?

A. Chữa bệnh ung thư.
B. Tìm bọt khí bên trong các vật bằng kim loại.
C. Chiếu điện, chụp điện.
D. Sấy khô sưởi ấm.

Câu 11: Cho hạt nhân nguyên tử Liti [image: image2.wmf]Li
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 có khối lượng 7,0160u. Cho biết mP = 1,0073u; mn = 1,0087u; 1u = 931MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân liti bằng

A. 5,413KeV.
B. 541,3MeV.
C. 5,341MeV.
D. 5,413MeV.

Câu 12: Kim loại làm catốt của tế bào quang điện có công thoát 3,45 eV. Khi chiếu vào 4 bức xạ điện từ có λ1=0,25μm, λ2=0,4μm, λ3=0,56μm; λ4=0,2μm thì bức xạ nào xảy ra hiện tượng quang điện?
A. λ3, λ2
B. λ1, λ2, λ4              
C. λ1, λ4
D. λ1, λ2
Câu 13: Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm nổi bật của tia hồng ngoại?

A. Truyền được trong chân không.
B. Có tác dụng nhiệt rất mạnh.

C. Có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học.
D. Kích thích sự phát quang của nhiều chất.

Câu 14: Tất cả các phôtôn truyền trong chân không có cùng

A. bước sóng.
B. năng lượng.
C. tần số.
D. tốc độ.

Câu 15: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 µm, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Trên màn, gọi M và N là hai điểm ở hai phía so với vân sáng trung tâm và cách vân sáng trung tâm lần lượt là 6,84 mm và 4,64 mm. Số vân sáng trong khoảng MN là

A. 6.
B. 3.
C. 2.
D. 8.

Câu 16: Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của nó có

A. cùng số nuclôn, khác số proton.
B. cùng khối lượng, khác số nơtron.

C. cùng số proton, khác số nơtron.
D. cùng số nơtron, khác số proton.

Câu 17: Chất phóng xạ X có hằng số phóng xạ [image: image3.wmf].
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 Ban đầu (t = 0), một mẫu có N0 hạt nhân X. Tại thời điểm t, số hạt nhân X còn lại trong mẫu là

A. [image: image4.wmf]0
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Câu 18: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng trắng, khoảng cách giữa hai khe sáng là  0,3mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2m. Khoảng cách từ vân sáng bậc 1 màu đỏ ([image: image8.wmf]0,76
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) đến vân sáng bậc 1 màu tím (λt = 380nm) khác phía so với vân trung tâm là 
A. 2,8mm
B. 2,5mm
C. 7,6mm
D. 6,7mm

Câu 19: Trong quang phổ vạch của hiđro, bước sóng của vạch thứ nhất trong dãy Laiman ứng với sự chuyển của electron (electron) từ quỹ đạo L về quỹ đạo K là 0,1217 μm , vạch thứ nhất của dãy Banme ứng với sự chuyển  M → L  là 0,6563  μm . Bước sóng của vạch quang phổ thứ hai trong dãy Laiman ứng với sự chuyển   M →K  bằng

A. 0,5346  μm .
B. 0,1027  μm .
C. 0,7780  μm .
D. 0,3890   μm .

Câu 20: Một tế bào quang điện có catot bằng Na , công thoát electron của Na bằng 2,1 eV . Chiếu vào catốt bức xạ có bước sóng 0,42 (m . Hiệu điện thế hãm có trị số là 
A. – 0,85V
B. – 0,2V
C. – 0,4V
D. – 0,25V
Câu 21: Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng (  = 546 nm vào bề mặt catot của một tế bào quang điện. Giả sử các electron đó được tách ra bằng màn chắn để lấy một chùm hẹp hướng vào một từ trường đều có B = 10-4T, sao cho vectơ B vuông góc với vận tốc của hạt. Biết quỹ đạo của hạt có bán kính cực đại R = 23,32 mm. Tìm độ lớn vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện.
A. 1,25.105m/s.
B. 2,36.105m/s.
C. 4,1.105m/s.
D. 3,5.105m/s.
Câu 22: Chiếu chùm ánh sáng có bước sóng λ = 0,666μm vào catôt của một tế bào quang điện thì phải đặt một hiệu điện thế hãm 0,69V để vừa đủ triệt tiêu dòng quang điện. Công thoát của electron là
A. 1,206.10-18 (J)
B. 2,5.10-20 (J)
C. 1,88.10-19 (J)
D. 1,907.10-19 (J)
Câu 23: Tia tử ngoại có bước sóng

A. nhỏ hơn bước sóng của tia γ.
B. lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.

C. nhỏ hơn bước sóng của tia X.
D. nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím.

Câu 24: Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu cam ta quan sát được hệ vân giao thoa trên màn. Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu cam bằng ánh sáng đơn sắc màu lam và các điều kiện khác của thí nghiệm được giữ nguyên thì
A. khoảng vân giảm xuống.
B. vị trí vân trung tâm thay đổi.
C. khoảng vân tăng lên.
D. khoảng vân không thay đổi.
Câu 25: Hiện tượng tán sắc ánh sáng xảy ra

A. ở mặt phân cách hai môi trường chiết quang khác nhau.

B. chỉ với lăng kính thuỷ tinh.

C. ở mặt phân cách một môi trường rắn hoặc lỏng, với chân không(hoặc không khí).

D. chỉ với các lăng kính chất rắn hoặc chất lỏng.

Câu 26: Chiếu xiên từ không khí vào nước một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam và tím. Gọi rđ, [image: image9.wmf]r
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, rt  lần lượt là góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu lam và tia màu tím. Hệ thức đúng là

A. rt<[image: image10.wmf]r
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< rđ.
B. rđ<[image: image11.wmf]r
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< rt.
C. [image: image12.wmf]r
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D. rt< rđ<[image: image13.wmf]r
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Câu 27: Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết

A. của một cặp proton-proton.
B. của một cặp proton-nơtron (nơtron).

C. tính riêng cho hạt nhân ấy.
D. tính cho một nuclôn.

Câu 28: Khoảng cách từ vân sáng bậc 5 đến vân sáng bậc 10 ở khác phía với nhau so với vân sáng trung tâm là

A. 13i.
B. 5i.
C. 15i.
D. 4i.
Câu 29: Năng lượng của electron trong nguyên tử hiđrô được tính theo công thức: [image: image14.wmf]2
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; n = 1,2,3,… Hỏi khi electron chuyển từ quỹ đạo L về quỹ đạo K thì nó phát ra một photon có bước sóng là bao nhiêu? 
  A. 0,2228 μm
          B. 0,2818 μm
              C. 0,1281 μm
       D. 0,1218 μm

Câu 30: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo, ro là bán kính Bo. Khi electron chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính quỹ đạo là 25 ro, đây là quỹ đạo

A. L.
B. M.
C. N.
D. O.

Câu 31: Nếu trong thí nghiệm giao thoa Y-âng với ánh sáng đa sắc gồm 4 đơn sắc: đỏ, vàng, lục, lam. Như vậy, vân sáng đơn sắc gần vân trung tâm nhất là vân màu

A. lam.
B. vàng.
C. lục.
D. đỏ.
Câu 32: Hạt nhân nguyên tử chì có 82 proton và 125 nơtron. Hạt nhân nguyên tử này có kí hiệu là

A. [image: image15.wmf]Pb
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C. [image: image17.wmf]Pb
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82

207

.
Câu 33: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là  2,5 m, bề rộng miền giao thoa là 2,25 cm. Tổng số vân sáng và vân tối có trong miền giao thoa là

A. 31 vân.
B. 15 vân.
C. 29 vân.
D. 16 vân.
Câu 34: Năng lượng liên kết riêng

A. giống nhau với mọi hạt nhân.
B. lớn nhất với các hạt nhân nhẹ.

C. lớn nhất với các hạt nhân trung bình.
D. lớn nhất với các hạt nhân nặng.

Câu 35: Công thoát electron ra khỏi một kim loại là 1,88 eV. Giới hạn quang điện của kim loại đó là

A. 0,22 [image: image19.wmf]m
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B. 0,33 [image: image20.wmf]m
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C. [image: image21.wmf]19
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D. 0,66 [image: image22.wmf]m
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Câu 36: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe sáng là 0,3mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến màn ảnh là 2m, khoảng vân đo được là 3mm. Bước sóng của ánh sáng là
 A. 0,45nm
                     B. 0,45m
                          C. 0,45(m
                  D. 0,4 .10-4(m
Câu 37: Tia phóng xạ nào sau đây là dòng các photon?

A. Tia α .
B. Tia β+.
C. Tia β -.
D. Tia γ.

Câu 38: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về photon?
A. Vận tốc của phôtôn trong các môi trường là [image: image23.wmf]5
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km/s.
B. Các photon của cùng một ánh sáng đơn sắc thì mang cùng một năng lượng.
C. Năng lượng của mỗi photon của các ánh sáng đơn sắc khác nhau luôn bằng nhau.
D. Mỗi photon mang một năng lượng không xác định.
Câu 39: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, biết khoảng cách từ màn đến mặt phẳng hai khe là 2 m, khoảng cách giữa hai khe sáng là 2 mm. Hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng (có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm). Tại điểm trên màn quan sát cách vân trắng chính giữa 4 mm người ta khoét một lỗ tròn nhỏ để tách tia sáng cho đi vào máy quang phổ. Trên buồng ảnh của máy quang phổ người ta quan sát thấy
A. 4 vạch sáng.
B. một dải màu biến đổi từ đỏ đến lục.
C. 5 vạch sáng.
D. một dải màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím.
Câu 40: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc có năng lượng càng lớn nếu ánh sáng đó có tần số càng lớn.
B. Năng lượng của photon giảm dần khi phôtôn xa dần nguồn sáng.

C. Phôtôn tồn tại trong cả trạng thái đứng yên và trạng thái chuyển động.

D. Năng lượng của mọi loại photon đều bằng nhau.

----------- HẾT ----------

                  (Học sinh không sử dụng tài liệu khi làm bài. Giám thị không giải thích gì thêm)
ĐỀ CHÍNH THỨC
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